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               DUYỆT ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2023-2024
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 7 (phân môn Lịch Sử)
Thời gian làm bài: 45 phút
I. MỤC TIÊU
1. Năng lực: 
- Năng lực chung:  
+ Tự chủ - tự học, tư duy giải quyết vấn đề, thực hành bộ môn, xác định mối quan hệ, phân tích, vận dụng và liên hệ.
- Năng lực đặc thù: 
+ Rèn luyện các kỹ năng ghi nhớ, tái hiện kiến thức lịch sử, viết bài phân tích so sánh, đánh giá các sự kiện lịch sử.
+ Rút ra được bài học cho bản thân.
2. Phẩm chất:
 - Tích cực tự giác và sáng tạo trong làm bài kiểm tra.
 - Nâng cao nhận thức và tự hào về những thành tựu mà loài người đã đạt đươc thời kì phong kiến.
- Nhận thức đúng những vấn đề lịch sử, biết rút ra bài học bổ ích cho bản thân, cho dân tộc. 
II. HÌNH THỨC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ: Trắc nghiệm khách quan và tự luận.
III. CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ: Câu hỏi 
IV. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA: 
	

Nội dung
	Mức độ nhận thức
	Tổng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng 
cao
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	VIỆT NAM TỪ ĐẦU THẾ KỈ X ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XV.
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	VIỆT NAM TỪ ĐẦU THẾ KỈ XV ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XVI.
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	Tổng số câu
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	Tổng điểm
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	Tỉ lệ %
	20%
	      10%
	      10%
	10%
	50%


V. BẢNG ĐẶC TẢ  ĐỀ KIỂM TRA 
	TT
	Chương/Chủ đề
	Nội dung đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
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	Việt
Nam từ thời Lý-Trần-Hồ







	Thời Lý (1009-1225)
	Nhận biết:
- Trình bày được sự thành lập nhà Lý.
Thông hiểu:
- Mô tả được những nét chính về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, tôn giáo thời Lý
- Giới thiệu được những thành tựu tiêu biểu về văn hoá, giáo dục thời Lý.
Vận dụng:
- Đánh giá được sự kiện dời đô ra Đại La của Lý Công Uẩn.
- Đánh giá được những nét độc đáo của cuộc kháng chiến chống Tống (1075 – 1077).
- Đánh giá được vai trò của Lý Thường Kiệt trong cuộc kháng chiến chống Tống (1075 –1077).
	2
	1
	1
	
	4

	
	
	Thời Trần (1226-1400)
	Nhận biết:
- Trình bày được những nét chính về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, tôn giáo thời Trần.
Vận dụng:
- Lập được lược đồ diễn biến chính của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên.
- Đánh giá được vai trò của một số nhân vật lịch sử tiêu biểu thời Trần: Trần Thủ Độ, Trần Quốc Tuấn, Trần Nhân Tông...
- Phân tích được nguyên nhân thắng lợi của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên.
- Nhận xét được tinh thần đoàn kết và quyết tâm chống giặc ngoại xâm của quân dân Đại Việt.
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	1
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	Thời Hồ
(1400-1407)
	Nhận biết:
· Trình bày được sự ra đời của nhà Hồ
Thông hiểu:
- Giới thiệu được một số nội dung chủ yếu trong cải cách của Hồ Quý Ly và
- Nêu được tác động của những cải cách ấy đối với xã hội thời nhà Hồ.
- Mô tả được những nét chính về cuộc kháng chiến chống quân xâm lược nhà Minh
- Giải thích được nguyên nhân thất bại của cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược.
	1
	1
	
	
	2

	
	Việt Nam từ đầu thế kỉ XV đến đầu thế kỉ XVI
	Khởi nghĩa Lam Sơn
(1418-1427)
	Nhận biết:
- Trình bày được một số sự kiện tiêu biểu của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn
Thông hiểu:
Nêu được ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.
- Giải thích được nguyên nhân chính dẫn đến
thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn
Vận dụng cao:
- Đánh giá được vai trò của một số nhân vật
tiêu biểu: Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Nguyễn Chích
-Rút ra được bài học kinh nghiệm từ chiến thắng Lam Sơn, vận dụng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay.	
	1
	1
	
	1
	3

	TỔNG SỐ CÂU
	5
	3
	2
	1
	11

	TỶ LỆ %
	20%
	10%
	10%
	10%
	50%

	TỶ LỆ CHUNG
	30%
	20%
	50%


VI. ĐỀ KIỂM TRA 
A. TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm). Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Kế sách nào đã được nhà Trần sử dụng trong cả 3 lần kháng chiến chống quân Mông – Nguyên (thế kỉ XIII)?
A. Vườn không nhà trống.
B. Tiên phát chế nhân.
C. Vây thành, diệt viện.
D. Đóng cọc trên sông Bạch Đằng.
Câu 2. Tổng chỉ huy các lực lượng kháng chiến chống quân Nguyên (năm 1285) của nhà Trần là
A. Trần Thái Tông.
B. Trần Thủ Độ.
C. Trần Hưng Đạo.
D. Trần Nhân Tông.
Câu 3: Cách kết thúc chiến tranh của Lý Thường Kiệt có gì độc đáo?
A. Chủ động đề nghị giảng hoà.			B. Chủ động rút lui để bảo toàn lực lượng.
C. Tổng tiến công, truy kích kẻ thù đến cùng.	D. Tổ chức Hội thề Đông Quan.
Câu 4: Nhà Lý ban hành bộ luật có tên là gì?
A. Quốc triều hình luật.				B. Hoàng Việt luật lệ.
C. Luật Hồng Đức.					D. Luật Hình Thư.
Câu 5. Cuối năm 1427, nghĩa quân Lam Sơn đã giành chiến thắng ở
A. Chi Lăng - Xương Giang.
B. Ngọc Hồi – Đống Đa.
C. Tốt Động - Chúc Động.
D. Rạch Gầm – Xoài Mút.
Câu 6. Sắp xếp các sự kiện theo trình tự thời gian:
1. Hồ Quý Ly và các con bị bắt. Kháng chiến chống Minh thất bại
2. Thành Đa Bang, Đông Đô thất thủ, quân nhà Hồ rút về Tây Đô.
3. Hồ Quý Ly phế truất vua Trần, lên ngôi vua, lập ra nhà Hồ.
4. 20 vạn quân Minh do Trương Phụ, Mộc Thạnh chỉ huy xâm lược nước ta.
A. 3-2-1-4.
B. 3-4-1-2.
C. 3-2-4-1.
D. 3-4-2-1.
Câu 7: Quốc hiệu của nước ta dưới thời nhà Hồ là gì?
A. Đại Cồ Việt.					B. Đại Ngu.	
C. Đại Nam.						D. Đại Việt.
Câu 8: Năm 1424, Nguyễn Chích đề nghị nghĩa quân Lam Sơn tạm rời núi rừng Thanh Hóa, chuyển quân đến đâu?
A. Thừa Thiên Huế.				          B. Nghệ An.
C.  Hà Tĩnh				                     D. Quảng Bình.
B. TỰ LUẬN (3,0 điểm)	
Câu 1: (1,0 điểm) Em hãy mô tả sự thành lập nhà Trần?
Câu 2: (1,0 điểm) Đánh giá vai trò của Trần Quốc Tuấn trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên?
Câu 3: (1,0 điểm) Từ khởi nghĩa Lam Sơn, chúng ta rút ra được những bài học kinh nghiệm gì đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay?
VII. HƯỚNG DẪN CHẤM:
A. TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm): Mỗi câu 0,25 điểm
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8

	A
	C
	A
	D
	A
	D
	B
	B


B. TỰ LUẬN: (3,0 điểm)
	Câu
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	Câu 1:
 (1,0 điểm)
	Sự thành lập nhà Trần:
- Cuối thế kỉ XII, nhà Lý suy yếu, phải dựa vào thế lực của dòng họ nhà Trần để duy trì quyền lực
-Năm 1224, Lý Chiêu Hoàng lên ngôi hoàng đế.
-Dưới sự sắp xếp của Trần Thủ Độ, năm 1226, Lý Chiêu Hoàng xuống chiếu nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh. Nhà Trần thành lập.
-Trần Thủ Độ đối với sự thành lập nhà Trần có vai trò chủ chốt.
	
0,25
0,25
0,25
0,25

	
Câu 2:
 (1,0 điểm)
	Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn có vai trò đối với triều đại nhà Trần và lịch sử dân tộc thế kỉ XIII:
-Là vị tổng chỉ huy trong ba lần kháng chiến chống quân Mông Nguyên
- Đưa ra những chủ trương kế sách đúng đắn, là điều kiện tiên quyết dẫn đến thắng lợi của các cuộc kháng chiến.
- Là người huấn luyện quân đội, khích lệ tinh thần các chiến sĩ thông qua việc soạn thảo “Hịch tướng sĩ”.
	
0,5
0,5

	Câu 3:
 (1,0 điểm)
	Từ khởi nghĩa Lam Sơn, chúng ta rút ra được những bài học kinh nghiệm đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay:
-Phát huy tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước của toàn dân.
- Đề ra đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn.
	0,5

0,5


                                                                                 
                                                                                               Phú Đông, ngày 14 tháng 4 năm 2024
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